	
	



CHƯƠNG 3: QUANG HỌC
BÀI 8: THẤU KÍNH
Mục tiêu
· Kiến thức

· Nhận biết được đâu là thấu kính hội tụ, đâu là thấu kính phân kì
· Trình bày được các đại lượng đặc trưng của thấu kính
· Trình bày được đường đi của các tia sáng đặc biệt tới thấu kính và các trường hợp tạo ảnh qua thấu kính
· Kĩ năng

·  Vẽ được đường truyền của tia sáng khi qua thấu kính
·  Vẽ được ảnh của vật qua thấu kính
·  Vận dụng lí thuyết kết hợp hình học để giải các bài toán thấu kính
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

	1. Thấu kính hội tụ
Định nghĩa

Thấu kính hội tụ được làm bằng vật liệu trong suốt (thường là thủy tinh hoặc nhựa) trong đó phần rìa của thấu kính hội tụ mỏng hơn phần giữa.

Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ.

• Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính hội tụ, có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. Tia này trùng với một đường thẳng gọi là trục chính của thấu kính.

• Trục chính của thấu kính hội tụ đi qua một điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng không đổi hướng. Điểm O gọi là quang tâm của thấu kính.

• Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm ló hội tụ tại một điểm nằm trên trục chính gọi là tiêu điểm F của thấu kính. Điểm này nằm khác phía với chùm tia tới.

• Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm 
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 gọi là tiêu cự của thấu kính.

Đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ

• Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

• Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.

• Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

Sự tạo ảnh qua thấu kính hội tụ

Đối với thấu kính hội tụ:

• Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.

• Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, lớn hơn vật và cùng chiều với vật.

Dựng ảnh của vật qua thấu kính hội tụ

Muốn dựng ảnh 
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 của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh 
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 của B bằng cách vẽ đường truyền của hai tia sáng đặc biệt, sau đó từ 
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 hạ vuông góc xuống trục chính ta có ảnh 
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 của A.

2. Thấu kính phân kì

Định nghĩa

Thấu kính phân kì được làm bằng vật liệu trong suốt (thường là thủy tinh hoặc nhựa) trong đó phần rìa của thấu kính phân kì dày hơn phần giữa.

Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính phân kì

• Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính phân kì, có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi hướng. Tia này trùng với một đường thẳng gọi là trục chính của thấu kính.

• Trục chính của thấu kính phân kì đi qua một điểm O trong thấu kính mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng không đổi hướng. Điểm O gọi là quang tâm của thấu kính.

• Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho các tia ló kéo dài cắt nhau tại một điểm nằm trên trục chính gọi là tiêu điểm F của thấu kính. Điểm này nằm cùng phía với chùm tia tới.

• Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm 
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 gọi là tiêu cự của thấu kính.

Đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì

• Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.

• Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

Sự tạo ảnh qua thấu kính phân kì

Đối với thấu kính phân kì:

• Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

• Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.
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Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới, tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló.


[image: image8]
Một thấu kính có hai tiêu điểm F và 
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nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm. Nếu cho tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính thì thấy tia ló song song với trục chính.


[image: image10]
Đặt mắt hứng chùm tia ló ta sẽ quan sát được ảnh của vật tạo bởi thấu kính. Nếu nhìn thấy ảnh ngược chiều với vật thì đó là ảnh thật, nếu nhìn thấy ảnh cùng chiều với vật thì đó là ảnh ảo.
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Một thấu kính phân kì có hai tiêu điểm F và 
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 nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm.
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Nhận dạng thấu kính hội tụ, thấy kính phân kì
· Phương pháp giải

Ta chỉ xét thấu kính nằm trong không khí nên:

• Thấu kính có phần rìa mỏng hơn phần giữa (thường gồm 2 mặt lồi, 1 mặt phẳng 1 mặt lồi) thì đó là thấu

kính hội tụ.

• Thấu kính có phần rìa dày hơn phần giữa (thường gồm 2 mặt lõm, một mặt lõm một mặt phẳng) thì đó là thấu kính phân kì.
· [image: image512.wmf]F

¢

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Các thấu kính dưới đây là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì? Vì sao?
Hướng dẫn giải

Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa, thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.

Các thấu kính số 1, 2, 3 là thấu kính hội tụ.

Các thấu kính số 4, 5, 6 là thấu kính phân kì. 
Dạng 2: Sự tạo ảnh bởi thấu kính hội tụ, phân kì
Bài toán 1: Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh của điểm sáng
· Phương pháp giải

	Để vẽ tiếp đường đi của tia sáng, ta cần xác định xem tia sáng đó là tia sáng nào trong những tia đặc biệt của thấu kính.

Để vẽ ảnh của một điểm sáng qua thấu kính, ta vẽ 2 tia đặc biệt xuất phát từ điểm sáng đến thấu kính, giao của hai tia ló (hoặc phần kéo dài của tia ló) là ảnh của điểm sáng.

Chú ý: Nếu điểm sáng S nằm trên trục chính của thấu kính thì ảnh 
[image: image15.wmf]¢
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 của nó cũng nằm trên trục chính của thấu kính. Cụ thể về cách vẽ ta sẽ xét trong chương trình học ở bậc cao hơn.
	Ví dụ: Vẽ tiếp đường đi của tia sáng trong trường hợp sau:


[image: image16]
Hướng dẫn giải

Tia sáng đi song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image17.wmf]F
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· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Vẽ tiếp đường đi của tia sáng trong các trường hợp sau:
	
[image: image19]
Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4


Hướng dẫn giải

Hình 1: Tia sáng đi song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image23.wmf]F
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Hình 2: Tia sáng đi qua quang tâm cho tia ló tiếp tục truyền thẳng.

Hình 3: Tia sáng đi qua tiêu điểm F của thấu kính hội tụ cho tia ló song song với trục chính.

Hình 4: Tia sáng đi song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm F.
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Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4


Ví dụ 2: Bằng cách vẽ hình, hãy xác định vị trí ảnh của điểm sáng S trong những trường hợp dưới đây
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Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4
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Hình 5
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Hình 6


Hướng dẫn giải

Để vẽ ảnh của điểm sáng qua thấu kính, ta vẽ hai tia đặc biệt xuất phát từ điểm sáng S tới thấu kính. Giao của hai tia hoặc giao ở phần kéo dài là ảnh 
[image: image34.wmf]S

¢

của S qua thấu kính.
	
[image: image35]
Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4
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Hình 5
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Hình 6


Hình 1: Vẽ tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image41.wmf]F
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.
Vẽ tia tới qua quang tâm cho tia ló đi thẳng.
Giao của hai tia ló là ảnh 
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 của S.

Hình 2: Vẽ tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image43.wmf]F
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.
Vẽ tia tới qua quang tâm cho tia ló đi thẳng.
Hai tia ló giao nhau ở phần kéo dài tại vị trí ảnh 
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 của S.

Hình 3: Vẽ tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image45.wmf]F
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Vẽ tia tới qua quang tâm cho tia ló đi thẳng.
Hai tia ló song song với nhau nên ảnh ở xa vô cùng.

Hình 4: Vẽ tia tới song song với trục chính cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm F. 
Vẽ tia tới quang tâm cho tia ló đi thẳng.
Hai tia ló giao nhau ở phần kéo dài tại vị trí ảnh 
[image: image46.wmf]S
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 của S.

Hình 5: Vẽ tia tới song song với trục chính cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm F. 
Vẽ tia tới quang tâm cho tia ló đi thẳng.

Hai tia ló giao nhau ở phần kéo dài tại vị trí ảnh 
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 của S.

Hình 6: Vẽ tia tới song song với trục chính cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm F. 
Vẽ tia tới quang tâm cho tia ló đi thẳng.

Hai tia ló giao nhau ở phần kéo dài tại vị trí ảnh 
[image: image48.wmf]S
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 của S.

Bài toán 2: Vẽ ảnh của vật sáng qua thấu kính 

· Phương pháp giải

	Cách vẽ ảnh của vật AB đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính:

Bước 1: Vẽ ảnh 
[image: image49.wmf]B

¢

 của điểm B như cách vẽ ảnh của một điểm sáng S qua thấu kính.

Bước 2: Từ 
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 hạ vuông góc với trục chính cắt trục chính tại 
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 chính là ảnh của A qua thấu kính.

Chú ý: nếu vật AB không vuông góc với trục chính, ta vẽ ảnh của hai điểm A, B rồi nối lại thành ảnh của đoạn AB.
	Ví dụ: Vẽ ảnh của vật AB trong hình vẽ sau và nêu tính chất ảnh?
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Hướng dẫn giải

Bước 1: Vẽ ảnh 
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: Sử dụng một tia tới song song với trục chính và một tia tới quang tâm O.
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Bước 2: Hạ đường vuông góc từ 
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 với trục chính:
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Vậy ảnh thu được là ảnh thật, ngược chiều với vật.


Bảng liên hệ giữa vị trí đặt vật và tính chất ảnh:
	Thấu kính

Vị trí đặt vật
	Thấu kính hội tụ
	Thấu kính phân kì
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	Ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
	Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
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	Ảnh thật, ngược chiều, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.
	Ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.

	Vật ở xa vô cùng
	Ảnh thật cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.
	Ảnh ảo cùng chiều, nhỏ hơn vật, cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 5: Bằng cách vẽ hình, hãy xác định vị trí ảnh của vật sáng AB trong những trường hợp dưới đây.
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Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4
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Hình 5
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Hình 6


Hướng dẫn giải
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Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4
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Hình 5
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Hình 6


Vật sáng AB có dạng đoạn thẳng vuông góc với trục chính nên ta chỉ cần dựng ảnh của đầu B rồi hạ vuông góc với trục chính.

Hình 1: Vẽ tia sáng từ B song song trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image71.wmf]F
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Vẽ tia sáng đi từ B đến quang tâm cho tia ló tiếp tục đi thẳng. Hai tia ló giao nhau tại vị trí ảnh 
[image: image72.wmf]B
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 của B. 
Từ 
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 hạ vuông góc với trục chính tại ảnh 
[image: image74.wmf]A
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 của A, ta được ảnh 
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¢¢

 của AB qua thấu kính.
Hình 2: Vẽ tia sáng từ B song song trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image76.wmf]F
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Vẽ tia sáng đi từ B đến quang tâm cho tia ló tiếp tục đi thẳng.

Đường kéo dài của hai tia ló giao nhau tại vị trí ảnh 
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 của B. Từ 
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 hạ vuông góc với trục chính tại ảnh 
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 của A, ta được ảnh 
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 của AB qua thấu kính.

Hình 3: Vẽ tia sáng từ B song song trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image81.wmf]F
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Vẽ tia sáng đi từ B đến quang tâm cho tia ló tiếp tục đi thẳng.

Đường kéo dài của hai tia ló song song nên ảnh ở xa vô cùng.

Hình 4: Vẽ tia sáng từ B song song trục chính cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm F.

Vẽ tia sáng đi từ B đến quang tâm cho tia ló tiếp tục đi thẳng.

Đường kéo dài của hai tia ló giao nhau tại vị trí ảnh 
[image: image82.wmf]B
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 của B.

Từ 
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 hạ vuông góc với trục chính tại ảnh 
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 của A, ta được ảnh 
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 của AB qua thấu kính.

Hình 5: Vẽ tia sáng từ B song song trục chính cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm F.

Vẽ tia sáng đi từ B đến quang tâm cho tia ló tiếp tục đi thẳng.

Đường kéo dài của hai tia ló giao nhau tại vị trí ảnh 
[image: image86.wmf]B

¢

 của B.

Từ 
[image: image87.wmf]B

¢

 hạ vuông góc với trục chính tại ảnh 
[image: image88.wmf]A

¢

 của A, ta được ảnh 
[image: image89.wmf]AB

¢¢

 của AB qua thấu kính.

Hình 6: Vẽ tia sáng từ B song song trục chính cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm F.

Vẽ tia sáng đi từ B đến quang tâm cho tia ló tiếp tục đi thẳng.

Đường kéo dài của hai tia ló giao nhau tại vị trí ảnh 
[image: image90.wmf]B

¢

 của B.

Từ 
[image: image91.wmf]B

¢

 hạ vuông góc với trục chính tại ảnh 
[image: image92.wmf]A

¢

 của A, ta được ảnh 
[image: image93.wmf]AB

¢¢

 của AB qua thấu kính.
Bài toán 3: Xác định loại thấu kính, vị trí thấu kính và hai tiêu điểm

· Phương pháp giải

	Bài toán này thường cho biết một số dữ kiện như: 
• Vị trí vật - ảnh

• Vị trí vật và đường đi của một số tia sáng 
• Vị trí trục chính, quang tâm 
Từ những dữ kiện đã cho, đề bài thường yêu cầu xác định loại thấu kính, tính chất ảnh, vị trí quang tâm, vị trí các tiêu điểm,...

Để làm được bài toàn này:

Bước 1: Dựa vào các tia sáng đặc biệt và bảng tính chất vật, ảnh đã nêu ở bài toán 2 để xác định tính chất ảnh và loại thấu kính (nếu có thể).

Chú ý: Trường hợp bài toán cho điểm sáng, ta coi như một vật sáng có một đầu là S và vuông góc với trục chính để xét tương tự như vật sáng.

Bước 2: Nối vật - ảnh cắt trục chính tại quang tâm O.

Bước 3: Vẽ tia tới song song với trục chính, qua thấu kính tới ảnh (hoặc có đường kéo dài qua vị trí ảnh), cắt trục chính tại một tiêu điểm.

Bước 4: Lấy đối xứng để xác định vị trí tiêu điểm còn lại.
	Ví dụ: Trên hình vẽ, biết 
[image: image94.wmf]D

 là trục chính của thấu kính, 
[image: image95.wmf]S

¢

 là ảnh của S qua thấu kính.

[image: image96.png]



a. 
[image: image97.wmf]S

¢

 là ảnh thật hay ảnh ảo?

b. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì? Vì sao?

c. Bằng cách vẽ, xác định vị trí quang tâm và hai tiêu điểm của thấu kính.

Hướng dẫn giải

a. Vì 
[image: image98.wmf]S

¢

 nằm khác phía với s so với trục chính 
[image: image99.wmf]D

 nên 
[image: image100.wmf]S

¢

 là ảnh thật.
b. Vì 
[image: image101.wmf]S

¢

 là ảnh thật nên thấu kính là thấu kính hội tụ (thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo).

c. Tia sáng xuất phát từ S đi qua quang tâm và truyền thẳng đi qua ảnh 
[image: image102.wmf]S

¢

.

Nối S với 
[image: image103.wmf]S

¢

 giao với trục chính tại vị trí quang tâm O. 
Dựng thấu kính vuông góc với trục chính.

Vẽ tia sáng xuất phát từ S đi song song với trục chính, tia ló đi qua ảnh 
[image: image104.wmf]S

¢

. Lại có tia sáng đi song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image105.wmf]F

¢

. Vậy tia ló cắt trục chính tại vị trí tiêu điểm 
[image: image106.wmf]F

¢

.
Lấy F đối xứng với 
[image: image107.wmf]F

¢

 qua O.
[image: image108.png]





· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Trên hình vẽ, biết 
[image: image109.wmf]AB

¢¢

 là ảnh của AB qua thấu kính, 
[image: image110.wmf]D

 là trục chính của thấu kính.

[image: image111.png]A




a. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì? Giải thích.

b. Bằng cách vẽ, hãy xác định vị trí quang tâm, thấu kính và hai tiêu điểm của thấu kính.

Hướng dẫn giải

a. Vì ảnh 
[image: image112.wmf]AB

¢¢

 ngược chiều vật nên thấu kính là thấu kính hội tụ (thấu kính phân kì luôn cho ảnh cùng chiều vật).
b.
[image: image113.png]



Tia tới qua quang tâm cho tia ló đi thẳng đến vị trí ảnh.

Nối B với 
[image: image114.wmf]B

¢

 cắt trục chính tại vị trí quang tâm O của thấu kính.

Dựng thấu kính vuông góc với trục chính tại quang tâm O.

Từ B, vẽ tia tới song song với trục chính, tia ló đi qua vị trí ảnh 
[image: image115.wmf]B

¢

. Vì tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image116.wmf]F

¢

 của thấu kính hội tụ nên tia ló trên cắt trục chính tại vị trí tiêu điểm 
[image: image117.wmf]F

¢

.
Lấy F đối xứng với 
[image: image118.wmf]F

¢

 qua quang tâm O.
Giải thích: Quang tâm O là giao của hai tia sáng truyền thẳng từ A đến 
[image: image119.wmf]A

¢

 và B đến 
[image: image120.wmf]B

¢

. Vì A và 
[image: image121.wmf]A

¢

 nằm trên trục chính nên 
[image: image122.wmf]BB

¢

 giao với trục chính tại vị trí quang tâm O.

Ví dụ 2 (42 - 43.3 sách bài tập): Trên hình vẽ có vẽ trục chính 
[image: image123.wmf]D

, quang tâm O, hai tiêu điểm F, 
[image: image124.wmf]F

¢

 của một thấu kính, hai tia ló 1, 2 cho ảnh 
[image: image125.wmf]S

¢

 của điểm sáng S.
[image: image126.png]()
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a. Vì sao em biết thấu kính đã cho là hội tụ?

b. Bằng cách vẽ, hãy xác định điểm sáng S?

Hướng dẫn giải

a. Vì ảnh 
[image: image127.wmf]S

¢

 nằm khác phía với vật so với thấu kính nên 
[image: image128.wmf]S

¢

 là ảnh thật. Do đó thấu kính là thấu kính hội tụ (vì thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng phía với vật so với thấu kính).
b. 

[image: image129.png](O]
@




Tia sáng đi song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image130.wmf]F

¢

 là tia (2). Vậy tia tới của tia (2) là tia song song với trục chính. Tia sáng đi qua tiêu điểm F cho tia ló song song với trục chính là tia (1). Vậy tia tới của tia (1) đi qua tiêu điểm F.

Hai tia tới giao nhau tại vị trí điểm sáng S.
Mẹo: Đề bài cho biết 2 tia ló đặc biệt là tia ló đi qua tiêu điểm và tia đi song song với trục chính. Ta đi ngược lại để tìm đặc điểm của tia tới tương ứng. Giao của các tia tới là vị trí vật.

· Bài tập tự luyện dạng 2
Bài tập cơ bản

Câu 1: Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ qua tiêu điểm nếu 
A. tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính.
B. tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính.
C. tia tới song song với trục chính.
D. tia tới bất kì.
Câu 2: Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính phân kì theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ

A. loe rộng dần ra.

B. thu nhỏ dần lại.


C. bị thắt lại.

D. trở thành chùm tia song song.

Câu 3: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và nằm ngoài khoảng tiêu cự sẽ cho ảnh

A. ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
B. ảo, ngược chiều, lớn hơn vật.
C. thật, ngược chiều, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.
D. thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

Câu 4: Di chuyển một ngọn nến dọc theo trục chính của một thấu kính phân kì rồi tìm ảnh của nó, ta sẽ thấy gì?

A. Có lúc ta thu được ảnh thật, có lúc ta thu được ảnh ảo.
B. Nếu đặt ngọn nến ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính ta sẽ thu được ảnh thật.

C. Ta chỉ thu được ảnh ảo nếu đặt ngọn nến trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
D. Ta luôn luôn thu được ảnh ảo dù đặt ngọn nến ở bất kì vị trí nào.

Câu 5: Thấu kính phân kì có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?

A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.

C. Có phần giữa dày hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
D. Có phần giữa dày hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
[image: image513.wmf]D

Câu 6: Cho điểm sáng S có vị trí đối với một thấu kính như hình vẽ. Ảnh của S qua thấu kính là

A. ảnh thật, nằm cùng phía đối với S so với trục chính.
B. ảnh ảo, nằm cùng phía đối với S so với trục chính. 
C. ảnh thật, nằm khác phía đối với S so với trục chính.
D. ảnh ảo, nằm khác phía đối với S so với trục chính. 
Câu 7: Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn sai đường truyền của tia sáng đi qua thấu kính?
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Hình 3
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Hình 4


A. Hình 2, 4.
B. Hình 1, 3.
C. Hình 2, 3.
D. Hình 1, 4.
Câu 8: Điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ như hình vẽ. Trong 4 điểm 
[image: image135.wmf]1

S

, 
[image: image136.wmf]2

S

, 
[image: image137.wmf]3

S

, 
[image: image138.wmf]4

S

 có một điểm là ảnh của S qua thấu kính. Ảnh của S là:

[image: image139.png]



A. 
[image: image140.wmf]1

S

.
B. 
[image: image141.wmf]2

S

.
C. 
[image: image142.wmf]3

S

.
D. 
[image: image143.wmf]4

S

.

Câu 9: Chỉ ra câu sai?

Chiếu một chùm sáng song song vào một thấu kính hội tụ theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ

A. loe rộng dần ra.
B. thu nhỏ dần lại.
C. bị thắt lại.
D. gặp nhau tại một điểm.

Câu 10: Chỉ ra câu sai?

Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ.

A. Ta có thể thu được ảnh của cây nến trên màn ảnh.
B. Ảnh của cây nến trên màn có thể lớn hoặc nhỏ hơn cây nến.
C. Ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.
D. Ảnh ảo của cây nến luôn lớn hơn cây nến.

Câu 11: Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân kì, theo phương không song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương nào?

A. Phương bất kì.


B. Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới. 
C. Phương lệch lại gần trục chính so với tia tới.
D. Phương cũ.

Câu 12: Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì 
A. có thể là ảnh thật, có thể là ảnh ảo.
B. chỉ có thể là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến.
C. chỉ có thể là ảnh ảo, lớn hơn ngọn nến.
D. chỉ có thể là ảnh thật, nhỏ hơn ngọn nến.

Câu 13: Vẽ ảnh của điểm sáng S trong các trường hợp sau?
	[image: image144.png]



Hình 1
	[image: image145.png]|

(2




Hình 2

	[image: image146.png]4

| (!





Hình 3
	[image: image147.png]



Hình 4


Bài tập nâng cao

Câu 14 (44-45.2 sách bài tập): Trên hình vẽ, 
[image: image148.wmf]D

 là trục chính của một thấu kính, 
[image: image149.wmf]S

¢

 là ảnh của điểm sáng S.

[image: image150.png]-





a. Hãy cho biết 
[image: image151.wmf]S

¢

 là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

b. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì?

c. Bằng cách vẽ, hãy xác định vị trí quang tâm O, tiêu điểm F, 
[image: image152.wmf]F

¢

của thấu kính đã cho?

Câu 15: Trên hình vẽ, biết 
[image: image153.wmf]D

 là trục chính của thấu kính, AB là vật sáng và 
[image: image154.wmf]AB

¢¢

 là ảnh của AB qua thấu kính.

[image: image155.png]



a. 
[image: image156.wmf]AB

¢¢

 là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

b. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì? Giải thích.

c. Bằng cách vẽ, hãy xác định vị trí quang tâm O và các tiêu điểm F, 
[image: image157.wmf]F

¢

 của thấu kính?

Câu 16 (42 - 43.4 sách bài tập): Trên hình vẽ, cho biết 
[image: image158.wmf]D

 là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, 
[image: image159.wmf]AB

¢¢

 là ảnh của AB.

[image: image160.png]



a. 
[image: image161.wmf]AB

¢¢

 là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

b. Vì sao em biết thấu kính đã cho là phân kì?

c. Bằng cách vẽ, hãy xác định quang tâm O và tiêu điểm F, 
[image: image162.wmf]F

¢

 của thấu kính trên?

Câu 17*: Vẽ ảnh của vật sáng AB qua thấu kính trong các trường hợp sau:
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Dạng 3: Tính toán đối với thấu kính (Bài toán quang hình học)
· Phương pháp giải

	Sử dụng hình học để tìm các đại lượng chưa biết theo các bước sau:
Bước 1: Vẽ hình minh họa.

Bước 2: Xác định trên hình những đoạn thẳng đã biết độ dài hoặc có liên hệ với nhau.

Bước 3: Sử dụng các kiến thức hình học (tam giác đồng dạng, đinh lí Ta-lét,...) để xác định đại lượng đề bài yêu cầu.
	Ví dụ: Một vật AB cao 2 cm đặt cách thấu kính hội tụ 10 cm cho ảnh ở vị trí cách thấu kính 20 cm. Tìm chiều cao của ảnh tạo bởi thấu kính.
Hướng dẫn giải

Bước 1:

[image: image167.png]



Bước 2: Trên hình vẽ có: 
[image: image168.wmf]OA10cm

=

, 
[image: image169.wmf]OA20cm

¢

=

, 
[image: image170.wmf]AB2cm

=

.
Bước 3: Dùng tam giác đồng dạng có chứa các cạnh OA, 
[image: image171.wmf]OA

¢

, AB, 
[image: image172.wmf]AB

¢¢

.

Xét tam giác đồng dạng:
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OAB~OAB

ABOA

¢¢¢

¢¢

DDÞ=



[image: image174.wmf](
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Vậy ảnh 
[image: image175.wmf]AB

¢¢

 cao 4 cm.


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Một vật sáng AB cao 6 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 20 cm, A nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính 30 cm.

a. Vẽ ảnh 
[image: image176.wmf]AB

¢¢

 của AB qua thấu kính. Ảnh 
[image: image177.wmf]AB
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 là ảnh thật hay ảnh ảo?

b. Xác định khoảng cách từ ảnh 
[image: image178.wmf]AB
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 đến thấu kính?

c. Xác định chiều cao ảnh?

Hướng dẫn giải

a. Vì vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ nên ảnh 
[image: image179.wmf]AB
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 là ảnh thật, ngược chiều vật.

[image: image180.png]



Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
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Kết hợp với 
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 và 
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 ta được:
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Thay: 
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 vào ta được:
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c. Từ 
[image: image193.wmf](
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 suy ra: 
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Mẹo: Để tính toán nhanh bài toán thấu kính, ta thường xét hai cặp tam giác đồng dạng là tam giác OAB và 
[image: image195.wmf]OAB

¢¢

, tam giác 
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 và 
[image: image197.wmf]FAB
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 kết hợp với dữ kiện 
[image: image198.wmf]OIAB
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Ví dụ 2: Một vật sáng AB cao 6 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 20 cm, A nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính 20 cm.

a. Vẽ ảnh 
[image: image199.wmf]AB
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 của AB qua thấu kính. Ảnh 
[image: image200.wmf]AB
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 là ảnh thật hay ảnh ảo? 
b. Xác định khoảng cách từ ảnh 
[image: image201.wmf]AB
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 đến thấu kính? 
c. Xác định chiều cao ảnh?

Hướng dẫn giải
a. Thấu kính là thấu kính phân kì nên ảnh 
[image: image202.wmf]AB
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 là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.
[image: image203.png]



b. Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
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, kết hợp với 
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 và 
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 ta được:
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Lại có: 
[image: image212.wmf](
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Vậy ảnh cách thấu kính 10 cm.

c. Từ 
[image: image213.wmf](
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 suy ra:
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Ví dụ 3*: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng bằng d. Khi đó ảnh 
[image: image215.wmf]AB
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 của AB cách thấu kính một đoạn 
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. Chứng minh rằng:

a. Khi thấu kính là thấu kính hội tụ và 
[image: image217.wmf]AB
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 là ảnh thật thì: 
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b. Khi thấu kính là thấu kính hội tụ và 
[image: image219.wmf]AB
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 là ảnh ảo thì: 
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c. Khi thấu kính là thấu kính phân kì thì: 
[image: image221.wmf]111
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Hướng dẫn giải

a. Thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ta có hình vẽ minh họa sự tạo ảnh:
[image: image222.png]



Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
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Kết hợp với 
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 và 
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 ta được:
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Thay: 
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Ta được điều phải chứng minh.

b. Thấu kính hội tụ cho ảnh ảo, ta có hình vẽ minh họa quá trình tạo ảnh:

[image: image236.png]



Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
[image: image241.wmf]ABOI

=

, kết hợp với 
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 và 
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 ta được:
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Thay: 
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Ta được điều phải chứng minh.

c. Thấu kính phân kì cho ảnh ảo, ta có hình vẽ minh họa sự tạo ảnh:

[image: image251.png]



Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
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, kết hợp với 
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Thay: 
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 vào phương trình trên ta có:
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Ta được điều phải chứng minh.
Chú ý: Trong các bài tập sau này, các em có thể chứng minh một trong các trường hợp trên, sau đó tương tự rút ra các công thức rồi sử dụng.
Ví dụ 4*: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm và cách thấu kính 60 cm. Đặt một màn hứng ảnh phía sau thấu kính. Khoảng cách từ màn đến thấu kính phải bằng bao nhiêu để hứng được ảnh rõ nét trên màn?

Hướng dẫn giải

Cách 1: Vẽ hình rồi tính tương tự ví dụ 1.

Cách 2: Chứng minh công thức đối với trường hợp thấu kính hội tụ cho ảnh thật (cách chứng minh xem ví dụ 3)
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Thay 
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 vào công thức ta có: 
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Vậy để hứng được ảnh rõ nét trên màn cần đặt màn sau thấu kính 60 cm.

Chú ý: Ảnh rõ nét trên màn khi khoảng cách từ màn đến thấu kính bằng khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Ảnh hứng được trên màn chắc chắn là ảnh thật (ảnh ảo không hứng được trên màn).

Ví dụ 5*: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Phải đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính một khoảng bằng bao nhiêu để ảnh 
[image: image270.wmf]AB
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 của AB cao bằng 
[image: image271.wmf]1
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 vật?

Hướng dẫn giải

Vì thấu kính là thấu kính hội tụ nên để ảnh nhỏ hơn vật thì ảnh phải là ảnh thật (ảnh ảo lớn hơn vật).
[image: image272.png]



Ảnh cao bằng 
[image: image273.wmf]1
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 vật nên ta có: 
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Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
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, kết hợp với 
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Thay vào 
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 ta có: 
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Thay: 
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 vào ta được: 
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Nhận xét: Bài cho biết tỉ số giữa vật và ảnh và hỏi vị trí đặt vật. Do đó ta nghĩ đến sử dụng các tam giác đồng dạng để lập tỉ số đề bài cho liên hệ với khoảng cách từ vật AB đến thấu kính.

Ví dụ 6*: Vật sáng AB đặt vuông góc trên trục chính của một thấu kính cho ảnh 
[image: image292.wmf]AB
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 ngược chiều cao gấp hai lần vật và cách vật 90 cm.

a. Ảnh 
[image: image293.wmf]AB
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 của AB là ảnh thật hay ảnh ảo? Thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì? Giải thích.

b. Vẽ hình minh họa sự tạo ảnh?

c. Tính tiêu cự thấu kính và khoảng cách từ vật và ảnh đến thấu kính?

Hướng dẫn giải

a. Ảnh ngược chiều vật nên ảnh là ảnh thật (ảnh ảo luôn cùng chiều vật). Thấu kính cho ảnh thật nên là thấu kính hội tụ.

b. Hình vẽ minh họa sự tạo ảnh:
[image: image294.png]



c. Ảnh cao gấp hai lần vật nên ta có: 
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Khoảng cách giữa vật và ảnh: 
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Xét các tam giác đồng dạng:
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Từ 
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 và 
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 suy ra 
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Giải hệ phương trình 
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 và 
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 ta thu được 
[image: image309.wmf](

)

OA60cm

¢

=

, 
[image: image310.wmf](

)

OA30cm

=

. 

Ta có: 
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, kết hợp với 
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 ta được:
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Vậy thấu kính có tiêu cự bằng 20 cm, vật đặt cách thấu kính 30 cm và ảnh cách thấu kính 60 cm.

Ví dụ 7*: Vật sáng AB đặt vuông góc trên trục chính của một thấu kính cho ảnh 
[image: image319.wmf]AB
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 cùng chiều cao bằng nửa vật và cách vật 10 cm.

a. Tìm khoảng cách từ vật và ảnh đến thấu kính?

b. Xác định tiêu cự của thấu kính?

Hướng dẫn giải
a. Thấu kính đã cho là thấu kính phân kì.

Ảnh cao bằng nửa vật: 
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Ảnh cách vật 10 cm: 
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Từ 
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 ta có hệ phương trình: 
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b. Từ 
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 và 
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 kết hợp với 
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Vậy tiêu cự thấu kính bằng 20 cm, vật đặt cách thấu kính 20 cm và ảnh cách thấu kính 10 cm.
Nhận xét: Ảnh cùng chiều nên ảnh là ảnh ảo, lại có ảnh nhỏ hơn vật nên thấu kính là thấu kính phân kì (thấu kính hội tụ cho ảnh ảo lớn hơn vật)

· Bài tập tự luyện dạng 3
Bài tập cơ bản

Câu 1: Một vật sáng AB cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 12 cm, A nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính 15 cm.
a. Vẽ ảnh 
[image: image339.wmf]AB
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 của AB qua thấu kính. Ảnh 
[image: image340.wmf]AB
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 là ảnh thật hay ảnh ảo?
b. Xác định khoảng cách từ ảnh 
[image: image341.wmf]AB
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 đến thấu kính?
c. Xác định chiều cao ảnh?
Câu 2: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm cho ảnh thật 
[image: image342.wmf]AB
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 cách thấu kính 120 cm.

a. Vẽ hình minh họa sự tạo ảnh qua thấu kính?
b. Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính?

Câu 3: Một vật sáng AB cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 12 cm (A nằm trên trục chính và cách thấu kính 20 cm).

a. Ảnh của AB qua thấu kính là ảnh thật hay ảnh ảo? Giải thích và vẽ hình minh họa sự tạo ảnh?
b. Tính khoảng cách từ ảnh của AB đến thấu kính?
c. Tính chiều cao ảnh của AB?

Câu 4: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự bằng 20 cm cho ảnh 
[image: image343.wmf]AB

¢¢

 cùng chiều và cao bằng nửa AB.

a. Ảnh 
[image: image344.wmf]AB

¢¢

 là ảnh thật hay ảnh ảo? Thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì? Vì sao?
b. Xác định khoảng cách từ vật và ảnh đến thấu kính?

Bài tập nâng cao
Câu 5: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 15 cm. Phải đặt vật cách thấu kính một khoảng bằng bao nhiêu để ảnh của vật qua thấu kính cao bằng 
[image: image345.wmf]1

3

 lần vật?

Câu 6: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 15 cm cho ảnh 
[image: image346.wmf]AB

¢¢

 cùng chiều và cao gấp hai lần vật.

a. Ảnh 
[image: image347.wmf]AB

¢¢

 là ảnh thật hay ảnh ảo, thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì? Vì sao?
b. Vẽ hình minh họa sự tạo ảnh qua thấu kính?
c. Tính tiêu cự thấu kính và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính?

Câu 7: Vật sáng AB trên trục chính của một thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh thật 
[image: image348.wmf]AB

¢¢

 cách vật 50 cm. Biết khoảng cách từ ảnh đến thấu kính gấp 4 lần khoảng cách từ vật đến thấu kính.

a. Xác định khoảng cách từ vật và ảnh đến thấu kính?
b. Tính tiêu cự thấu kính?

Câu 8: Một vật sáng AB có chiều cao bằng h đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, cách thấu kính một đoạn d cho ảnh 
[image: image349.wmf]AB
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 trên màn có chiều cao 
[image: image350.wmf]h
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.
a. Ảnh 
[image: image351.wmf]AB

¢¢

 là ảnh thật hay ảnh ảo? Vẽ hình minh họa sự tạo ảnh qua thấu kính?
b. Chứng minh rằng: 
[image: image352.wmf]hf
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ĐÁP ÁN
Dạng 2: Sự tạo ảnh bởi thấu kính hội tụ, phân kì
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Câu 13: 
	[image: image353.png]



Hình 1
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Hình 2
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Hình 3
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Hình 4


Câu 14: 
a. 
[image: image357.wmf]S

¢

 ở cùng phía với S và cùng chiều với S, vậy đây là ảnh ảo.

b. 
[image: image358.wmf]S

¢

 gần trục chính hơn S tức là ảnh S nhỏ hơn vật, vậy ảnh ảo nhỏ hơn vật là trường hợp tạo ảnh qua thấu kính phân kì.

c. Tia sáng từ S tới quang tâm O tiếp tục truyền thẳng và tia sáng này đi qua 
[image: image359.wmf]S

¢

, như vậy 
[image: image360.wmf]S

¢

, S, O thẳng hàng. Nối 
[image: image361.wmf]S

¢

 với S cắt trục chính tại O.

Tia sáng từ S song song với trục chính tới thấu kính tại I cho tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F, kéo dài tia ló sẽ đi qua 
[image: image362.wmf]S

¢

, tức là 
[image: image363.wmf]S

¢

, I, F thẳng hàng. Vẽ tia tới SI song song với trục chính, nối 
[image: image364.wmf]S

¢

 với I cắt trục chính tại tiêu điểm F.
Lấy đối xứng với F qua trục chính ta được tiêu điểm 
[image: image365.wmf]F

¢

.

[image: image366.png]



[image: image514.wmf]D

Câu 15:

a. Ảnh 
[image: image367.wmf]AB

¢¢

 lớn hơn vật AB và cùng chiều với vật nên ảnh 
[image: image368.wmf]AB

¢¢

 là ảnh ảo.

b. Thấu kính đã dùng là thấu kính hội tụ vì ảnh thu được là ảnh ảo và lớn hơn vật.

c. Tia sáng từ B tới quang tâm O tiếp tục truyền thẳng và tia sáng này đi qua 
[image: image369.wmf]B

¢

, như vậy 
[image: image370.wmf]B

¢

, B, O thẳng hàng. Nối 
[image: image371.wmf]B

¢

 với B cắt trục chính tại O.

Tia sáng từ B song song với trục chính tới thấu kính tại I cho tia ló đi qua tiêu điểm 
[image: image372.wmf]F

¢

 kéo dài tia ló sẽ đi qua 
[image: image373.wmf]B

¢

, tức là 
[image: image374.wmf]B

¢

, I, 
[image: image375.wmf]F

¢

 thẳng hàng. Vẽ tia tới BI song song với trục chính, nối 
[image: image376.wmf]B

¢

 với I cắt trục chính tại tiêu điểm 
[image: image377.wmf]F

¢


Lấy đối xứng với 
[image: image378.wmf]F

¢

 qua thấu kính ta được tiêu điểm F. 
Câu 16:

[image: image515.wmf]F

¢

a. Ảnh 
[image: image379.wmf]AB

¢¢

 cùng chiều với AB nên ảnh là ảnh ảo.

b. Ảnh 
[image: image380.wmf]AB

¢¢

 là ảnh ảo và nhỏ hơn vật AB nên đây là trường hợp tạo ảnh qua thấu kính phân kì.

c. Tia sáng từ B tới quang tâm O tiếp tục truyền thẳng và tia sáng này đi qua 
[image: image381.wmf]B

¢

 như vậy 
[image: image382.wmf]B

¢

, B, O thẳng hàng. Nối 
[image: image383.wmf]B

¢

 với B cắt trục chính tại O.

Tia sáng từ B song song với trục chính tới thấu kính tại I cho tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm F, cắt tia BO tại 
[image: image384.wmf]B

¢

 tức là 
[image: image385.wmf]B

¢

, I, F thẳng hàng. Vẽ tia tới BI song song với trục chính, nối 
[image: image386.wmf]B

¢

 với I cắt trục chính tại tiêu điểm F.

Lấy đối xứng với F qua trục chính ta được tiêu điểm 
[image: image387.wmf]F

¢

. 
[image: image516.wmf]F
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Câu 17*:

Vẽ ảnh 
[image: image388.wmf]B

¢

: từ B vẽ hai trong ba tia đặc biệt cho hai tia ló cắt nhau tại 
[image: image389.wmf]B

¢


Từ 
[image: image390.wmf]B

¢

 hạ đường vuông góc với trục chính, cắt trục chính tại 
[image: image391.wmf]A

¢

 ta được ảnh 
[image: image392.wmf]AB

¢¢

 của AB.

[image: image393.png]Hinh 2



• Từ A vẽ tia tới theo phương AB cắt trục chính tại I, vẽ trục phụ song song với tia AI, cắt tiêu diện tại 
[image: image394.wmf]1

F

. Nối 
[image: image395.wmf]1

IF

 cắt trục chính tại 
[image: image396.wmf]A

¢

.

• Từ B vẽ tia tới qua quang tâm O cho tia ló truyền thẳng, cắt tia 
[image: image397.wmf]1

IF

 tại 
[image: image398.wmf]B

¢

. 

Ảnh 
[image: image399.wmf]AB

¢¢

 là ảnh của AB qua thấu kính.

[image: image400.png]Hinh 3




Vẽ ảnh 
[image: image401.wmf]B

¢

: từ B vẽ hai trong ba tia đặc biệt cho đường kéo dài hai tia ló cắt nhau tại
[image: image402.wmf]B

¢

. Từ 
[image: image403.wmf]B

¢

 hạ đường vuông góc với trục chính, cắt trục chính tại 
[image: image404.wmf]A

¢

 ta được ảnh 
[image: image405.wmf]AB

¢¢

 của AB.
[image: image406.png]



• Từ A vẽ tia tới theo phương AB cắt trục chính tại I, vẽ trục phụ song song với tia AI, cắt tiêu diện tại 
[image: image407.wmf]1

F

. Nối 
[image: image408.wmf]1

IF

 cắt trục chính tại 
[image: image409.wmf]A

¢

.

• Từ B vẽ tia tới qua quang tâm O cho tia ló truyền thẳng, cắt tia 
[image: image410.wmf]1

IF

 tại 
[image: image411.wmf]B
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.
Ảnh 
[image: image412.wmf]AB

¢¢

 là ảnh của AB qua thấu kính.

Dạng 3: Tính toán đối với thấu kính (Bài toán quang hình học)
[image: image517.wmf]D

Câu 1:

a.

Ảnh 
[image: image413.wmf]AB
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 là ảnh thật.

b. Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
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Kết hợp với 
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)

1

 và 
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 ta được:
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Thay: 
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, 
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 vào ta được:
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c. Từ 
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 suy ra: 
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Câu 2:
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a. Ta có hình vẽ bên: 
Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
[image: image432.wmf]OIAB
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, kết hợp với 
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 và 
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 ta được:
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OAAOOF

¢

Þ=

¢¢¢

-


Thay: 
[image: image437.wmf]OA120cm

¢

=

, 
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 vào ta được:
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Câu 3: 
a. Vật AB đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng 
[image: image440.wmf]OA20cm

=

, như vậy vật đặt ngoài khoảng tiêu cự thì ảnh thu được là ảnh thật.
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b. Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
[image: image446.wmf]OIAB
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, kết hợp với 
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 và 
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Thay: 
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, 
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 vào ta được:
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Vậy khoảng cách từ ảnh 
[image: image454.wmf]AB
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 đến thấu kính là 30 cm.

c. Vật cao 2 cm nên AB = 2 cm.
Từ 
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 ta có: 
[image: image456.wmf](

)

ABOA220

AB3cm

ABOAAB30

¢¢

=Þ=Þ=

¢¢¢¢¢


Ảnh cao 3 cm.

Câu 4:

[image: image519.wmf]F
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a. Ảnh 
[image: image457.wmf]AB
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 cùng chiều với vật AB nên là ảnh ảo. Ảnh này chỉ cao bằng nửa AB tức ảnh nhỏ hơn vật nên đây là trường hợp tạo ảnh qua thấu kính phân kì. 
b. Ảnh cao bằng nửa vật: 
[image: image458.wmf]0,5
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Xét tam giác đồng dạng:
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Từ 
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 kết hợp với 
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[image: image464.wmf](

)

FOOAAB20OA1

OA10cm

FOAB202

¢¢¢¢

--

¢

=Þ=Þ=


Vậy khoảng cách từ ảnh tới thấu kính là 10 cm.

Xét tam giác đồng dạng:
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Vậy vật đặt cách thấu kính 20 cm.
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Câu 5:

Ảnh cao bằng 
[image: image466.wmf]1
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 lần vật: 
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Thấu kính phân kì có tiêu cự bằng 15 cm nên 
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. Xét tam giác đồng dạng:


[image: image470.wmf]FAAB

FAB~FOI

FOOI

¢¢¢

¢¢¢

DDÞ=



[image: image471.wmf](

)

2


Từ 
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 kết hợp với 
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Xét tam giác đồng dạng:
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Vậy vật đặt cách thấu kính 30 cm.

Câu 6:

a. Ảnh 
[image: image477.wmf]AB
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 cùng chiều với AB nên là ảnh ảo, ảnh ảo này cao gấp hai lần vật tức là ảnh lớn hơn vật nên đây là trường hợp tạo ảnh ảo qua thấu kính hội tụ.

b.
[image: image478.png]



Ảnh cao gấp hai lần vật nên ta có: 
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Xét các tam giác đồng dạng:
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Vậy thấu kính có tiêu cự 30 cm và cho ảnh cũng cách thấu kính 30 cm (ảnh trùng với F).



Câu 7:

a. Khoảng cách từ vật tới ảnh: 
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Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính gấp 4 lần khoảng cách từ vật đến thấu kính: 
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Giải hệ phương trình 
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 ta được: 
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b. Xét các tam giác đồng dạng:
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Lại có: 
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, kết hợp với 
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Thay: 
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vào ta được:


[image: image503.wmf](

)

10FO

FO8cm

4040FO

¢

¢

=Þ=

¢

-


Câu 8:

[image: image522.wmf]F

¢

a. Ảnh 
[image: image504.wmf]AB

¢¢

 là ảnh thật vì ảnh hứng được trên màn. 
b. Xét tam giác đồng dạng: 

[image: image505.wmf]OIFO

FAB~FOI

ABFA

DDÞ=


Lại có: 
[image: image506.wmf]OIABh

¢¢¢

==

; 
[image: image507.wmf]ABh

=

; 
[image: image508.wmf]FOf

=

; 
[image: image509.wmf]OAd

=


Thay vào ta được: 

[image: image510.wmf]ABFOhf

ABOAFOhdf

¢¢¢

=Þ=

--

 (đpcm).
[image: image511.png]



F





O





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





F





O





� EMBED Equation.DSMT4  ���





F





O





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





F





O





� EMBED Equation.DSMT4  ���











THẤU KÍNH


HỘI TỤ





Có 2 tiêu điểm cách đều quang tâm





Tia tới qua quang tâm truyền thẳng





Làm bằng vật liệu trong suốt (nhựa hoặc thủy tinh)





Phần rìa mỏng hơn phần giữa





Tia tới song song trục chính cho tia ló qua tiêu điểm





Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính











THẤU KÍNH


PHÂN KÌ





Phần rìa dày hơn phần giữa





Tia tới song song trục chính cho tia ló kéo dài qua tiêu điểm
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